LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 14 (Từ ngày 5/12 đến ngày 9/12/2022)

	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
5/12
	
Sáng
	1
	40
	HĐTN
	KC về Tấm gương người tốt, việc tốt
	

	
	
	2
	66
	Toán 
	Luyện tập chung (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	53
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Cùng vui chơi (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	54
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Cùng vui chơi (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	27
	TNXH
	DT LS-VH và cảnh quan thiên nhiên (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	14
	Công nghệ
	Bài 5: Sử dụng máy thu hình (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	7
	53
	TA-B
	Unit 4 - Fun time and project
	

	
Ba
6/12
	
Sáng
	1
	27
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: L
	GAĐT-M

	
	
	2
	67
	Toán
	Luyện tập chung (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	54
	TA-B
	Unit 5 - Lesson 1
	

	
	
	4
	14
	Tin học
	Thông tin và ch/trình giải trí trên Internet
	

	
	
Chiều
	5
	14
	Đạo đức
	Bài 5: Em giữ lời hứa (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U3R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
7/12
	
Sáng
	1
	55
	Tiếng Việt
	BĐ2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	
	Đọc sách
	Xem PTL về anh bộ đội trong các cuộc KC
	

	
	
	3
	56
	Tiếng Việt
	BĐ2: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	55
	TA-B
	Unit 5 - Lesson 1 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	68
	Toán
	Mi-li-lít (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	41
	HĐTN
	Em và những người xung quanh
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 4: My house
	

	
Năm
8/12
	
Sáng
	1
	14
	Tiếng Việt
	NVN-TĐ: Em thích thể thao
	GAĐT-M

	
	
	2
	69
	Toán
	Mi-li-lít (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	56
	TA-B
	Unit 5 - Lesson 2
	

	
	
	4
	27
	Thể dục
	Bài 2: Di chuyển VCNV cao (T1)
	

	
	
Chiều
	5
	28
	TNXH
	DT LS-VH và cảnh quan thiên nhiên (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U2L4: Mammals
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
9/12
	
Sáng
	1
	28
	Thể dục
	Bài 2: Di chuyển VCNV cao (T2)
	

	
	
	2
	28
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Làm đơn tham gia CLB thể thao.
	GAĐT-M

	
	
	3
	70
	Toán
	Nhiệt độ
	GAĐT-M

	
	
	4
	42
	HĐTN
	Kết quả tham gia thử thách
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	14
	Âm nhạc
	Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ
	

	
	
	6
	14
	Mĩ thuật
	Người em yêu quý (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 4: My house
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga

